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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

            HUYỆN HÓC MÔN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số:18/2019/HS-ST
 

     Ngày 13-02-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––– –––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, THÀNH PHỐ H
 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga
 

Hội thẩm nhân dân: 

 1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên 

 2. Ông Phạm Văn Chính 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Kim Tuyền
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Liễu - Kiểm sát viên.  

Trong ngày 13 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân H, Thành phố  

xét xử sơ thẩm  công  khai 
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 07/TLST-HS ngày 16 tháng 

01 năm 2019 theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số: 13/2019/QĐXXST-HS ngày 24 

tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo:  

HỒ BẢO K, sinh năm:199. Hộ khẩu thƣờng trú: ấp 3, xã P, huyện Đ, tỉnh Đ. 

Chổ ở: Không xác định. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Hoa. Tôn giáo: không. Học 

vấn: 6/12. Nghề nghiệp: Không. Cha: Hồ H (chết). Mẹ: Phún Cỏon D. Anh chị em 

ruột có 03 ngƣời kể cả bị cáo. Bị cáo chƣa có vợ con.Tiền án, tiền sự: Không  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23-10-2018 chuyển tạm giam cho đến nay 

NGUYỄN PHƢƠNG B, sinh năm: 1995. Hộ khẩu thƣờng trú nơi ở hiện nay: 

1050 (số mới 31/39) Đƣờng Huỳnh Thiện Lộc, phƣờng H, Quận T, Thành phố 

H.Quốc tịch: Việt Nam.Dân tộc: Kinh.Tôn giáo: không. Học vấn: 01/12.Nghề 

nghiệp: Công nhân. Cha: Nguyễn Hữu T (chết) Mẹ: Nguyễn Thị Mộng L. Anh chị 

em: có 03 ngƣời kể cả bị cáo. Bị cáo chƣa có vợ con.Tiền án: Không 
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Tiền sự: Ngày 22-10-2018 bị TAND Quận T   áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng, chƣa chấp hành. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 23/10/2018 chuyển tạm giam cho đến nay 

Người bị hại:  

Anh Kim Sam B, sinh năm 1968; địa chỉ: ấp 1 Hƣơng Phụ C, xã Đ, Huyện C, 

tỉnh T (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

.Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1983; địa chỉ: ấp T, xã Tân H, Huyện C, 

tỉnh T (vắng mặt) 

2. Anh Mạch Thanh H, sinh năm 1969; địa chỉ: ấp Mỹ Phú, xã M, Thị xã C, 

tỉnh T (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 
án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Khoảng 03giờ 20 phút ngày 23/10/2018 Hồ Bảo K điều khiển xe máy biển số 
54Y1-2463 chở Nguyễn Phƣơng B về nhà tại Quận Tân Ph, trên đƣờng đi K rủ 
Bình tìm tài sản trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài thì B đồng ý. Khi đi ngang nhà trọ số 
110/133 tổ 9, ấp 4, xã Đ  thì K dừng xe đi vào trong quan sát phát hiện có 01 xe mô 
tô hiệu Wave RSX biển số 84D1-132.03 dựng trƣớc cửa phòng không khóa cổ nên 
K lén lút đẩy xe chổ Bình đang đứng, lúc này B lên xe vừa trộm đƣợc điều khiển 
còn K điều khiển xe 54Y1-2463 đẩy B cùng tẩu thoát về hƣớng quận 12. Khi đến 
địa phận phƣờng Đông Hƣng Thuận, Quận 12 thì tuần tra khu vực phát hiện kiểm 
tra tạm giữ cả hai cùng vật chứng chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện H thụ lý 
giải quyết. 

 Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 228 ngày 29/10/2018 kết 
luận: 01xe mô tô hiệu Wave RSX trị giá 11.500.000đ (BL111). 

 Qua điều tra các bị cáo khai nhận hành  vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù 

hợp với nhau, phù hợp với lời khai bị hại, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có 

trong hồ sơ vụ án. 

Đối với xe mô tô biển số 54Y1-2463 là phƣơng tiện gây án, qua xác minh ông 

Nguyễn Thanh T mua lại của ngƣời tên H không rõ lai lịch với giá 2.000.000đ để sử 

dụng, anh T cho K mƣợn xe để chở B cùng về nhà. Qua xác minh xe có số khung 

H5UM6D364940, số máy 152FMH364940 có biển số thật 63B2-268.24 do Đặng 

Ngọc H làm chủ đã bán xe này cho anh Mạch Thanh H, qua làm việc anh H khai xe 

bị mất trộm tại huyện C, T G vào tháng 01/2017. Về biển số 54Y1-2463 anh T  khai 

do xe bị rơi mất biển số thật 63B2-268.24 nên có lƣợm đƣợc biển số 54Y1-2463 anh 
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T gắn vào xe để đi, nay có ngƣời nhặt biển số thật xe anh đã giao nộp. Qua xác minh 

biển số xe 54Y1-2463 là xe máy hiệu Wave S của anh Phạm Đức Th làm chủ nhƣng 

xe đã bị mất trộm tại Quận 12, CQĐT đã thông báo cho CQĐT Công an huyện C về 

xe 63B2-268.24, thông báo cho CQĐT Công an Quận 12 về biển số 54Y1-2463 để 

giải quyết theo thẩm quyền.  

Về dân sự: bị hại đã nhận lại tài sản không yêu cầu 

* Vật chứng thu giữ:  

- 01 (một) xe môtô gắn biển số 54Y1-2463 (CQĐT đang tạm giữ theo lệnh 

nhập kho vật chứng số 262 ngày 31/10/2018); 01 biển số xe mô tô 63B2-268.24 

(CQĐT tạm giữ và đã có thông báo) 

Cáo trạng số 11/CT ngày 14-01-2019 của Viện Kiểm sát nhân dân Huyện H, 
Thành phố H  truy tố bị cáo Hồ Bảo K, Nguyễn Phƣơng B phạm tội “Trộm cắp tài 
sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay,  bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội nhƣ cáo trạng của 
Viện kiểm sát truy tố. 

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện H, thực hành quyền 
công tố giữ nguyên cáo trạng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Hồ Bảo K, 
Nguyễn Phƣơng B phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 
cho bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng Khoản 1 Điều 173;  
Điểm  i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hồ Bảo K từ 12 đến 18 
tháng tù. Nguyễn Phƣơng B từ 12 đến 18 tháng tù. 

Về xử lý vật chứng:  

Xe mô tô  hiệu Wave RSX biển số 84D1-132.03 đã trả lại cho ông Kim Sam 
B theo biên bản ngày 28-12-2018 (bút lục 126), ông Bát không yêu cầu gì thêm cần 
ghi nhận.  

Đối với xe mô tô có số khung H5UM6D364940, số máy 152FMH364940 có 
biển số thật 63B2-268.24  thuộc sở hữu của anh Mạch Thanh H, anh H bị mất trộm 
và biển số xe 54Y1-2463 là biển số xe của anh Phạm Đức Th cần giao Cơ quan 
Công an xử lý theo thẩm quyền. 

Bị cáo Kim và bị cáo B không có ý kiến tranh luận và lời nói sau cùng bị cáo 
hối hận việc đã làm, nên xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:

 
 

       [1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra Công an Huyện H, 
Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Kiểm sát viên trong quá trình điều 
tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố 
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tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 
nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Quyết 
định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 
hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa bị cáo Hồ Bảo K, Nguyễn Phƣơng B đều thừa nhận hành vi 
phạm tội của mình: Khoảng 03 giờ 20 phút ngày 23-10-2018 Hồ Bảo K sử dụng xe 
máy biển số 54Y1-2463 của anh Nguyễn Thanh T chở Nguyễn Phƣơng B về nhà 
tại Quận Tân Phú, trên đƣờng đi K rủ B tìm tài sản trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài thì 
B đồng ý. Khi đi ngang nhà trọ số 110/133 tổ 9, ấp 4, xã Đông Thạnh thì K dừng xe 
đi vào trong quan sát phát hiện có 01 xe mô tô hiệu Wave RSX biển số 84D1-
132.03 dựng trƣớc cửa phòng không khóa cổ nên K lén lút đẩy xe chổ B đang 
đứng, lúc này B lên xe vừa trộm đƣợc điều khiển còn K điều khiển xe 54Y1-2463 
đẩy B cùng tẩu thoát về hƣớng quận 12. Khi đến địa phận phƣờng Đông Hƣng 
Thuận, Quận 12 thì tuần tra khu vực phát hiện kiểm tra tạm giữ cả hai cùng vật 
chứng chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện H thụ lý giải quyết. Kết luận định giá 
tài sản trong tố tụng hình sự số 228 ngày 29/10/2018 kết luận: 01 xe mô tô hiệu 
Wave RSX trị giá 11.500.000đ.Hành vi của bị cáo Hồ Bảo K, Nguyễn Phƣơng B 
đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

       [3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã 
hội, hai bị cáo lƣời lao động, hành vi trộm cắp tài sản nhằm mục đích tiêu xài cá 
nhân làm ảnh hƣởng đến tình hình an ninh trật tự tại đại phƣơng, nên cần xử lý 
nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

      [4] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện H, đề nghị áp dụng 
hình phạt tù giam để cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, để cải tạo 
giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội, biết chấp hành pháp luật là có căn 
cứ.  

       [5] Trong quyết định hình phạt có xem xét: bị cáo K, bị cáo B phạm tội lần đầu 
thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi 
phạm tội của mình đƣợc quy định tại Điểm i, s Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. 
Tình tiết tăng nặng theo Điều 52 Bộ luật Hình sự: không có. 

      [6] Về nhân thân:  

6.1 Bị cáo K không có tiền án, tiền sự, đƣợc xem xét có nhân thân tốt. Tuy 
nhiên, bị cáo là ngƣời rủ rê, lối kéo bị cáo B vào con đƣờng phạm tội, bị cáo K là 
ngƣời trộm tài sản, bị cáo B cảnh giới bên ngoài, hành vi của hai bị cáo là đồng 
phạm giản đơn, do đó, bị cáo K phải chịu trách nhiệm cao hơn bị cáo B.  

6.2 Bị cáo B là ngƣời làm theo khi nghe bị cáo K rủ nên phải chịu trách nhiệm 
sau bị cáo K; Tuy nhiên, bị cáo B là ngƣời nghiện ma túy đã bị Tòa án nhân dân 
Quận Tân Phú đƣa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định số 38/QĐ-TA 
ngày 17-5-2016, ngày 22-9-2017 bị cáo chấp hành xong, đến ngày 22-10-2018 bị 
cáo tiếp tục bị Tòa án nhân dân Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh đƣa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc theo Quyết định số 87/QĐ-TA ngày 22-10-2018 bị cáo chƣa chấp 
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hành (bút lục 60 đến 64). Do đó, bị cáo Bình có nhân thân xấu cần xử lý nghiêm 

     [7] Về trách nhiệm dân sự: không có 

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 

    8.1 Xét thấy: Xe mô tô  hiệu Wave RSX biển số 84D1-132.03 đã trả lại cho 
ông Kim Sam B theo biên bản ngày 28-12-2018 (bút lục 126), ông B không yêu 
cầu gì thêm cần ghi nhận.  

    8.2  Đối với xe mô tô có số khung H5UM6D364940, số máy 152FMH364940 
có biển số thật 63B2-268.24 thuộc sở hữu của anh Đặng Ngọc H, anh H thừa nhận 
là chủ sở hữu của xe mô tô có biển số nêu trên nhƣng anh Hòa đã bán cho anh 
Mạch Thanh H  vào năm 2015.  Nay anh không có ý kiến hoặc yêu cầu gì khác (bút 
lục 102, 103, 106, 107, 119).Qua điều tra xác minh anh Mạch Thanh H xác nhận 
anh mu axe mô tô Wave hiệu PUSIN của anh Đặng Ngọc H và đến tháng 10-2017 
anh bị mất trộm, do giá trị tài sản không lớn nên anh không trình báo, nay anh có 
yêu cầu đƣợc nhận lại chiếc xe trên (bút lục 104,105). Anh Mạch Thanh H xin xét 
xử vắng mặt nhƣng có đơn cớ mất và yêu cầu nhận lại xe.Giữa anh H và anh T 
không có tranh chấp. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Huyện H đã 
thông báo đến Công an Thị xã C, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận xe biển số 63B2-268.24 
phối hợp điều tra làm rõ xử lý theo thẩm quyền (bút lục 109).  Do đó, cần giao Cơ 
quan Công an Cảnh sát điều tra Công an huyện H xử lý theo thẩm quyền.  

8.3 Biển số xe 54Y1-2463 là biển số xe của anh Phạm Đức Th cần giao Cơ quan 
Cảnh sát điều tra Công an huyện H xử lý theo thẩm quyền. 

8.4 Đối với anh Nguyễn Thanh T thừa nhận cho bị cáo K, B mƣợn xe, xe của anh 
mua không xác định rõ nguồn gốc, nay đã đƣợc xác định chủ sở hữu anh đồng ý 
giao cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền không có ý kiến hay yêu cầu gì 
khác (bút lục 83, 84) 

 [9] Về hình phạt bổ sung: Không phạt bổ sung đối với bị cáo.  

     [10] Về án phí: Bị cáo Hồ Bảo K, Nguyễn Phƣơng B phải chịu 200.000 ngàn 
đồng án phí hình sự sơ thẩm 

     Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 

1. Tuyên bố bị cáo Hồ Bảo K, Nguyễn Phƣơng B phạm tội “Trộm cắp tài 
sản” 

Căn cứ Điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

  Xử phạt bị cáo Hồ Bảo K  01(một) năm tù. Thời gian thụ hình tính từ ngày 
23-10-2018 

Căn cứ Điểm  i, s Khoản 1 Điều 51; Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

  Xử phạt bị cáo Nguyễn Phƣơng B 01 (một) năm tù. Thời gian thụ hình tính 
từ ngày 23-10-2018
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  2.  Về trách nhiệm dân sự: Không có. 

           3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự  

        3.1 Ghi nhận anh Kim Sam B đã nhận lại xe mô tô hiệu Wave RSX biển số 
84D1-132.03, không yêu cầu gì thêm.  

       3.2 Giao Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện H  xử lý theo thẩm 
quyền đối với: 

    - 01 (một) xe mô tô có số khung H5UM6D364940, số máy 152FMH364940 có 
biển số thật 63B2-268.24 (phiếu nhập kho vật chứng số 09/PNK ngày 01-11-2018 
Công an Huyện Hóc Môn)  

     - 01 (một) biển số xe 54Y1-2463 là biển số xe của anh Phạm Đức Th. 

     4. Về hình phạt bổ sung: Không phạt bổ sung đối với bị cáo.  

           5. Về án phí: Căn cứ Khoản 2 Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 
Hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 
quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 
Bị cáo Hồ Bảo K, Nguyễn Phƣơng B mỗi bị cáo phải chịu 200.000 ngàn đồng án phí 
hình sự sơ thẩm 

           Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo 
bản án này lên Tòa án nhân dân Thành phố H. Các đƣơng sự có quyền kháng cáo 
bản án này lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày nhận đƣợc bản 
án hoặc niệm yết hợp lệ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                        
Nơi nhận: 
-Phòng KTNV.TATpH; 

-VKSND Huyện H;  

- VKSND TpHCM; 

- CQĐT CA H H;  

- Chi cục THA DS H H; 

- Nhà tạm giữ CA HM;  

- Thi hành án phạt tù; 

- Bị cáo; 

- Hồ sơ; Lƣu./.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

                  Nguyễn Thị Thúy Nga 
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       Nơi nhận: 

-Bị cáo;VKSND Huyện Dương Minh Châu; 

VKSND Tỉnh Tây Ninh;CQĐT CA H Dương 

Minh Châu; CC THA Huyện;Nhà tạm giữ 

CADMC; BPTHAPT   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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